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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022.
Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.
Điều 3. Khi có nhiệm vụ phát sinh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Chương trình công tác cho phù hợp.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4761/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh)
	STT
	Nội dung
	Cơ quan trình
	Thời hạn trình UBND tỉnh
	Thể thức văn bản

	I
	Quý I năm 2022
	Quý I năm 2022
	Quý I năm 2022
	Quý I năm 2022

	1
	Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 31/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10/01/2022
	Quyết định

	2
	Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
	Văn phòng UBND tỉnh
	10/01/2022
	Chỉ thị

	3
	Chỉ thị phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Nội vụ
	15/01/2022
	Chỉ thị

	4
	Phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2021
	Sở Nội vụ
	15/01/2022
	Quyết định

	5
	Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2022
	Sở Nội vụ
	31/01/2022
	Quyết định

	6
	Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tài chính
	31/01/2022
	Quyết định

	7
	Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	31/01/2022
	Quyết định

	8
	Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 cấp tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	31/01/2022
	Quyết định

	9
	Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
	Thanh tra tỉnh
	31/01/2022
	Quyết định

	10
	Ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2022
	Sở Tư pháp
	31/01/2022
	Quyết định

	11
	Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn tỉnh
	Sở Tư pháp
	31/01/2022
	Quyết định

	12
	Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi lành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tư pháp
	31/01/2022
	Quyết định

	13
	Công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực năm 2021
	Sở Tư pháp
	31/01/2022
	Quyết định

	14
	Ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tư pháp
	31/01/2022
	Quyết định

	15
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2022
	Sở Du lịch
	31/01/2022
	Quyết định

	16
	Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa” trên Trang fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Thông tin và Truyền thông
	31/01/2022
	Kế hoạch

	17
	Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tỉnh Khánh Hòa năm 2022:
	Sở Văn hóa và Thể thao
	31/01/2022
	Kế hoạch

	18
	Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	31/01/2022
	Quyết định

	19
	Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2022
	Sở Nội vụ
	15/02/2022
	Quyết định

	20
	Tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2022
	Sở Nội vụ
	15/02/2022
	Kế hoạch

	21
	Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp
	Sở Nội vụ
	15/02/2022
	Quyết định

	22
	Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	15/02/2022
	Kế hoạch

	23
	Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững năm 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	15/02/2022
	Quyết định

	24
	Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 cấp tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	15/02/2022
	Quyết định

	25
	Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021- 2030
	Sở Y tế
	15/02/2022
	Quyết định

	26
	Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Thông tin và Truyền thông
	15/02/2022
	Kế hoạch

	27
	Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Khánh Hòa
	Sở Thông tin và Truyền thông
	15/02/2022
	Quyết định

	28
	Quyết định công bố kết quả xếp hạng chính quyền điện tử cấp huyện, xã năm 2021
	Sở Thông tin và Truyền thông
	15/02/2022
	Kế hoạch

	29
	Tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Thông tin và Truyền thông
	15/02/2022
	Kế hoạch

	30
	Hoạt động văn hóa- nghệ thuật, thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 2022
	Sở Văn hóa và Thể thao
	15/02/2022
	Kế hoạch

	31
	Tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Văn hóa và Thể thao
	15/02/2022
	Kế hoạch

	32
	Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tư pháp
	15/02/2022
	Quyết định

	33
	Phương án quản lý, khai thác và kinh doanh yến sào
	Sở Tài chính
	10/3/2022
	Quyết định

	34
	Quy định chính sách thu hút nhà quản lý, các nhà khoa học có trình độ cao, các doanh nhân, nghệ nhân, chuyên gia, các công nhân kỹ thuật tay nghề bậc cao trong tỉnh tham gia đào tạo nhân lực; thu hút, khuyến khích nhân tài tỉnh khác về làm việc tại Khánh Hòa
	Sở Tài chính
	10/3/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	35
	Quy định chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh, trật tự
	Công an tỉnh
	10/3/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	36
	Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10/3/2022
	Báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh

	37
	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10/3/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	38
	Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10/3/2022
	Báo cáo Tỉnh ủy

	39
	Kiểm tra công vụ năm 2022
	Sở Nội vụ
	15/3/2022
	Kế hoạch

	40
	Thực hiện các nội dung trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022
	Sở Nội vụ
	15/3/2022
	Kế hoạch

	41
	Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
	Sở Nội vụ
	15/3/2022
	Quyết định

	42
	Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
	Sở Nội vụ
	15/3/2022
	Kế hoạch

	43
	Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
	Ban Dân tộc
	15/3/2022
	Kế hoạch

	44
	Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Ban Dân tộc
	15/3/2022
	Kế hoạch

	45
	Danh mục các dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
	Ban Dân tộc
	15/3/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	46
	Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
	Ban Quản lý KKT Vân Phong
	15/3/2022
	Tờ trình

	47
	Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	15/3/2022
	Quyết định

	48
	Thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 của tỉnh Chánh Hòa
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	15/3/2022
	Quyết định

	49
	Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng từ năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	15/3/2022
	Quyết định

	50
	Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới loạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Khoa học và Công nghệ
	15/3/2022
	Kế hoạch

	51
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống GIS Khánh Hòa
	Sở Thông tin và Truyền thông
	15/3/2022
	Quyết định

	52
	Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Thông tin và Truyền thông
	15/3/2022
	Quyết định

	53
	Giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan, địa phương năm 2022
	Sở Thông tin và Truyền thông
	15/3/2022
	Quyết định

	54
	Quy định mức chi giải thưởng báo chí
	Sở Thông tin và Truyền thông
	15/3/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	55
	Triển khai, tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2030
	Sở Nội vụ
	15/3/2022
	Quyết định

	56
	Đề án phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	15/3/2022
	Đề án trình Tỉnh ủy

	57
	Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	15/3/2022
	Chỉ thị

	58
	Ban hành Kế hoạch triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	15/3/2022
	Quyết định

	59
	Ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	15/3/2022
	Quyết định

	60
	Ban hành Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021-2025
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	15/3/2022
	Quyết định

	61
	Quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	15/3/2022
	Quyết định

	62
	Tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4
	Sở Văn hóa và Thể thao
	15/3/2022
	Kế hoạch

	63
	Phòng bệnh truyền nhiễm và chống dịch năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Y tế
	15/3/2022
	Kế hoạch

	64
	Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
	Sở Y tế
	10/3/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	65
	Chế độ hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
	Sở Y tế
	10/3/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	66
	Công nhận các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế năm 2021
	Sở Y tế
	15/3/2022
	Quyết định

	67
	Chương trình xúc tiến thương mại năm 2022
	Sở Công Thương
	15/3/2022
	Quyết định

	68
	Phô duyệt Kế hoạch khuyến công tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Công Thương
	15/3/2022
	Quyết định

	69
	Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	15/3/2022
	Kế hoạch

	70
	Phê duyệt Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển
	Sở Y tế
	15/3/2022
	Quyết định

	71
	Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021
	Sở Tư pháp
	15/3/2022
	Quyết định

	72
	Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Du lịch
	10/3/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	II
	Quý II năm 2022
	 
	 
	 

	73
	Ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022
	Sở Nội vụ
	15/4/2022
	Quyết định

	74
	Phê duyệt đề án thăm dò khoáng sản tại một số khu vực dự kiến đưa vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	15/4/2022
	Quyết định

	75
	Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2022
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	15/4/2022
	Quyết định

	76
	Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và tuyển sinh năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	15/4/2022
	Chỉ thị

	77
	Thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022 tỉnh Khánh Hòa
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	15/4/2022
	Quyết định

	78
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	15/4/2022
	Quyết định

	79
	Kế hoạch tổ chức Hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Văn hóa và Thể thao
	15/4/2022
	Kế hoạch

	80
	Bảo đảm quốc phòng, an ninh kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển đảo, địa bàn chiến lược, trọng điểm; bảo vệ an toàn hoạt động vùng kinh tế biển; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm - cứu nạn.
	BCH Quân sự tỉnh
	15/4/2022
	Kế hoạch

	81
	Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hoà năm 2021
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	15/4/2022
	Quyết định

	82
	Bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	15/5/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	83
	Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	15/5/2022
	Dự thào Nghị quyết của HĐND tỉnh

	84
	Quy định mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tại Khánh Hòa đến năm 2025
	Sở Khoa học và Công nghệ
	15/5/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	85
	Quy định nội dung và mức chi thực liên “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025 tại Khánh Hòa”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	15/5/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	86
	Quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	15/5/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	87
	Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Khoa học và Công nghệ
	15/5/2022
	Quyết định

	88
	Triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 24/7/2022).
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	15/5/2022
	Kế hoạch, Chỉ thị

	89
	Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10/6/2022
	Báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh

	90
	Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm, dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10/6/2022
	Báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh

	91
	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10/6/2022
	Báo cáo Tỉnh ủy

	92
	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10/6/2022
	Báo cáo Tỉnh ủy

	93
	Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến điều chỉnh thu chi ngân sách năm 2022
	Sở Tài chính
	10/6/2022
	Báo cáo Tỉnh ủy

	94
	Rà soát kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến 31/12/2022
	Sở Văn hóa và Thể thao
	15/6/2022
	Kế hoạch

	95
	Quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	15/6/2022
	Nghị quyết của HĐND tỉnh

	96
	Ban hành Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Nội vụ
	15/6/2022
	Quyết định

	97
	Ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực liên công tác lập hồ sơ công nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử tỉnh thay thế Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 và Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 12/6/2018
	Sở Nội vụ
	15/6/2022
	Quyết định

	98
	Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
	Sở Nội vụ
	15/6/2022
	Kế hoạch

	99
	Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Nội vụ
	15/6/2022
	Quyết định

	100
	Triển khai công tác tuyển dụng công chức năm 2022
	Sở Nội vụ
	15/6/2022
	Quyết định

	101
	Triển khai ký kết hợp tác với các địa phương ở Lào
	Sở Ngoại vụ
	15/6/2022
	Bản ghi nhớ

	102
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 cấp huyện (đối với các địa phương chưa trình kết quả thẩm định trong năm 2021)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	15/6/2022
	Quyết định

	103
	Phê duyệt đề cương dự toán kế hoạch sử dụng đất 05 năm tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	15/6/2022
	Quyết định

	104
	Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Khoa học và Công nghệ
	15/6/2022
	Kế hoạch

	105
	Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh
	Sở Tư pháp
	15/6/2022
	Đề án

	III
	Quý III năm 2022
	 
	 
	 

	106
	Quy định phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tài chính
	15/8/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	107
	Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng
	Sở Tài chính
	15/8/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	108
	Ban hành Danh mục cơ quan nộp lưu và Quyết định ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
	Sở Nội vụ
	15/8/2022
	Quyết định

	109
	Tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018- 2022
	Sở Nội vụ
	15/8/2022
	Kế hoạch

	110
	Đề án xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành đô thị trực thuộc Trung ương
	Sở Nội vụ
	15/8/2022
	Đề án trình Tỉnh ủy

	111
	Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Văn hóa và Thể thao
	15/9/2022
	Quyết định

	112
	Triển khai đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	15/8/2022
	Quyết định

	113
	Thông qua Danh mục các công trình dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế -xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng trong năm 2022.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	15/8/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	114
	Thông qua Danh mục các công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trong năm 2022
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	15/8/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	115
	Phê duyệt đề cương dự toán điều tra, đánh giá đất đai tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	15/8/2022
	Quyết định

	116
	Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10/9/2022
	Báo cáo Tỉnh ủy

	IV
	Quý IV năm 2022
	 
	.
	 

	117
	Tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2022-2025
	Sở Tài chính
	15/10/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	118
	Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Tài chính
	15/10/2022
	Quyết định

	119
	Bãi bỏ Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND ngày 05/7/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định tạm thời quản lý tài nguyên san hô
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	15/10/2022
	Quyết định

	120
	Phê duyệt Dự án mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	15/10/2021
	Quyết định

	121
	Quy định về việc quản lý hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Giao thông vận tải
	15/10/2021
	Quyết định

	122
	Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023
	Sở Khoa học và Công nghệ
	15/11/2022
	Quyết định

	123
	Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	15/11/2022
	Quyết định

	124
	Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách năm 2022
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	15/11/2022
	Quyết định

	125
	Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2023
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	15/11/2022
	Quyết định

	126
	Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10/11/2022
	Báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh

	127
	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 -2025
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10/11/2022
	Nghị quyết của HĐND tỉnh

	128
	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	10/11/2022
	Báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh

	129
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
	Sở Tài chính
	10/11/2022
	Báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh

	130
	Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
	Sở Tài chính
	15/11/2022
	Báo cáo HĐND tỉnh

	131
	Báo cáo về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021
	Sở Tài chính
	15/11/2022
	Báo cáo HĐND tỉnh

	132
	Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023
	Sở Tài chính
	15/11/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	133
	Phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
	Sở Tài chính
	15/11/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	134
	Phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi NSĐP năm 2021
	Sở Tài chính
	15/11/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	135
	Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Tài chính
	15/11/2022
	Quyết định

	136
	Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
	Thanh tra tỉnh
	15/11/2022
	Báo cáo HĐND tỉnh

	137
	Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
	Thanh tra tỉnh
	15/11/2022
	Báo cáo HĐND tỉnh

	138
	Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
	Công an tỉnh
	15/11/2022
	Báo cáo HĐND tỉnh

	139
	Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	15/11/2022
	Báo cáo HĐND tỉnh

	140
	Quy định về việc quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Giao thông vận tải
	15/11/2022
	Quyết định

	141
	Tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về Công tác thanh niên năm 2022
	Sở Nội vụ
	15/11/2022
	Kế hoạch

	142
	Quy định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa (cụ thể hoá Luật Thỏa thuận quốc tế và Nghị định 64/2021/NĐ-CP)
	Sở Ngoại vụ
	15/11/2022
	Quyết định

	143
	Phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2023 của tỉnh Khánh Hoà
	Sở Nội vụ
	15/11/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	144
	Phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hoá, thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức hội năm 2023
	Sở Nội vụ
	15/11/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	145
	Phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022
	Sở Nội vụ
	15/11/2022
	Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

	146
	Báo cáo công tác đối ngoại năm 2022 và phương hướng công tác đối ngoại năm 2023
	Sở Ngoại vụ
	15/12/2022
	Báo cáo Tỉnh ủy

	147
	Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa
	Văn phòng UBND tỉnh
	15/12/2022
	Quyết định

	148
	Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực tỉnh năm 2023
	Sở Nội vụ
	31/12/2022
	Quyết định

	149
	Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2023
	Sở Nội vụ
	31/12/2022
	Quyết định

	150
	Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023
	Sở Nội vụ
	31/12/2022
	Quyết định

	151
	Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	31/12/2022
	Quyết định

	152
	Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2023
	Sở Thông tin và Truyền thông
	31/12/2022
	Kế hoạch

	153
	Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023
	Sở Thông tin và Truyền thông
	31/12/2022
	Kế hoạch

	V
	Các nhiệm vụ chưa xác định thời hạn cụ thể do chờ hướng dẫn, quy định của Trung ương
	Các nhiệm vụ chưa xác định thời hạn cụ thể do chờ hướng dẫn, quy định của Trung ương
	Các nhiệm vụ chưa xác định thời hạn cụ thể do chờ hướng dẫn, quy định của Trung ương
	Các nhiệm vụ chưa xác định thời hạn cụ thể do chờ hướng dẫn, quy định của Trung ương

	154
	Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
	Sau khi có hướng dẫn của Trung ương
	Quyết định

	155
	Triển thực hiện Chương trình hỗ trợ phục hồi và ổn định thị trường lao động trên địa bàn tỉnh
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sau khi có hướng dẫn của Trung ương
	Kế hoạch

	156
	Triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động the Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng chính phủ năm 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch giai đoạn 2022- 2025; kế hoạch đào tạo và bố trí kinh phí thực hiện năm 2022
	Kế hoạch

	157
	Quyết định triển khai thực hiện Thông tư Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch giai đoạn 2022- 2025; kế hoạch đào tạo và bố trí kinh phí thực hiện năm 2022
	Kế hoạch

	158
	Ban hành Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2021-2025
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sau khi có hướng dẫn của Trung ương
	Quyết định

	159
	Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sau khi có hướng dẫn của Trung ương
	Quyết định

	160
	Chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sau khi Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 phạm vi toàn quốc được ban hành
	Kế hoạch

	161
	Lập hồ sơ, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Sở Y tế
	Sau khi Bộ Y tế triển khai phát triển hệ thống hồ sơ sức khỏe, chạy thử nghiệm hoàn chỉnh và có hướng dẫn cụ thể
	Kế hoạch

	162
	Phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 43/2020/NĐ-CP; giải quyết chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023
	Sở Nội vụ
	Định kỳ theo tiến độ quy định
	Quyết định

	163
	Phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh KH
	Sở Nội vụ
	Sau khi Trung ương có văn bản hướng dẫn
	Quyết định

	164
	Phê duyệt vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh KH
	Sở Nội vụ
	Sau khi Trung ương có văn bản hướng dẫn
	Quyết định

	165
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
	Sở Nội vụ
	Sau khi Trung ương có văn bản hướng dẫn
	Quyết định

	166
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Sở Nội vụ
	Sau khi Trung ương có văn bản hướng dẫn
	Quyết định

	167
	Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2026
	Sở Nội vụ
	Sau khi Trung ương có văn bản hướng dẫn
	Kế hoạch

	168
	Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Nội vụ
	Theo tiến độ của Ban Tôn giáo Chính phủ
	Kế hoạch

	169
	Sơ kết Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
	Sở Nội vụ
	Theo tiến độ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
	Kế hoạch

	170
	Cổ phần hoá Tổng công ty Khánh Việt, Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hoà
	Sở Tài chính
	Theo Phương án
	Phương án

	171
	Thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang
	Sở Tài chính
	Theo Phương án
	Phương án

	172
	Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
	Sở Tài chính
	Sau khi Bộ Tài chính ban hành giá tối đa
	 

	173
	Phê duyệt giá đất đối với các dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Quyết định

	174
	Ban hành Chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Sau khi Trung ương ban hành
	Quyết định

	175
	Ban hành Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Sau khi Trung ương ban hành
	Quyết định

	176
	Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Sau khi Trung ương ban hành
	Quyết định


Ghi chú: Đối với các nhiệm vụ chuẩn bị các hồ sơ Nghị quyết trình HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách sẽ thực hiện theo Kế hoạch của HĐND tỉnh
